Phiếu bài tập Toán 6 – Cánh Diều 

Chương 1: SỐ TỰ NHIÊN
BÀI 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phép nhân
1.1. Phép nhân 2 số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên duy nhất gọi là tích của chúng.
                                    .                          =


                  Thừa số                Thừa số                        Tích

 1.2. Tính chất cơ bản của phép nhân: 

	                                  Phép tính

Tính chất
	Tổng quát

	Giao hoán
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	Kết hợp
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	Nhân với số 1
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	PP của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ
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2. Phép chia
2.1 Phép chia hết

Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b 
[image: image5.wmf]¹

0, nếu có số tự nhiên x sao cho 
[image: image6.wmf].
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 thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia 
                            :                         =                         (b 
[image: image7.wmf]¹

0) 

               Số bị chia                    Số chia                  Thương

·  Nếu 
[image: image8.wmf]:
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 thì
[image: image9.wmf].
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·  Nếu 
[image: image10.wmf]:
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 và q 
[image: image11.wmf]¹

0 thì b 
[image: image12.wmf]¹
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[image: image13.wmf]:
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2.1. Phép chia có dư
Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b 
[image: image14.wmf]¹

0, khi đó luôn tìm được đúng hai số tự nhiên q và r sao cho 
[image: image15.wmf].,
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 trong đó 
[image: image16.wmf]0
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· Khi 
[image: image17.wmf]0

r
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ta có phép chia hết

· Khi 
[image: image18.wmf]0

r
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ta có phép chia dư, Ta nói: a chia cho b được thương là q và số dư là r. 
    Kí hiệu 
[image: image19.wmf]:
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B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

Câu 1. Tích của một số với 0 bằng : 
A. 0
B. Bằng chính nó
C. 1
D. 2
Câu 2.  Thực hiện phép chia: 
[image: image20.wmf]119:9

 ta được số dư là bao nhiêu:
A. 2
B. 1
C. 0
D. 8
Câu 3.  Cho phép tính 273 : 3, hãy chọn đáp án đúng?

A. 273 là thừa số
B. 273 là số chia
C. 3 là số chia
D. 3 là thương
Câu 4.  Tích của
[image: image21.wmf]2021.0

 bằng: 
A. 0
B. 1
C. 2021
D. 2020
Câu 5.  Với 
[image: image22.wmf]0

a

¹

thì 
[image: image23.wmf].1

a

 bằng: 
A. a
B. 1
C. 0
D. 10
II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU

Câu 6. Tính nhanh 
[image: image24.wmf]28.1328.3

-

 được kết quả là:
A. 28
B. 280
C. 140
D. 336
Câu 7.  Cho phép chia 
[image: image25.wmf]:56

x
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, khi đó thương của phép chia là:
A. x
B. 5
C. 6
D. 30
Câu 8.  Thực hiện phép tính sau và chọn đáp án đúng: 
[image: image26.wmf]37.6565.63

+


[image: image27.wmf]
A. 650
B. 6500
C. 560
D. 5600
Câu 9.  Số dư của phép tính sau 
[image: image28.wmf]15789:156

là: 
A. 0
B. 56
C. 33
D. 155
Câu 10.  Tích của phép tính sau: 
[image: image29.wmf]1359.389

 bằng: 
A. 508650
B. 520981
C. 519081
D. 528651
III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG

Câu 11.  Tìm số tự nhiên x, biết: 
[image: image30.wmf](52).160
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A. 0
B. 16
C. 36
D. 52
Câu 12.  Tìm số tự nhiên x, biết: 
[image: image31.wmf]27(18)27
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A. 17
B. 18
C. 19
D. 27
Câu 13.  Thực hiện phép tính 
[image: image32.wmf](78.4678.13):59
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 ta được kết quả:
A. 59
B. 69
C. 78
D. 46
Câu 14.  Kết quả của phép tính 
[image: image33.wmf]13.100100.35100.29
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là:
A. 2900
B. 1900
C. 3900
D. 3500
Câu 15.  Tính vận tốc của một ô tô biết rằng trong 6 giờ ô tô đi được 324km
A. 48 km/h
B. 51 km/h
C. 54 km/h
D. 57 km/h
IV. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO

Câu 16.  Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 5 là?
A. 
[image: image34.wmf]53
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)
[image: image36.wmf]
B. 
[image: image37.wmf]51
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)
[image: image39.wmf]
C. 
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Î

)
[image: image42.wmf]
D. 
[image: image43.wmf]5
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[image: image44.wmf]kN
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)
[image: image45.wmf]
Câu 17.  Dạng tổng quát của số tự nhiên chia cho 3 dư 2 là?
A. 3k (
[image: image46.wmf]kN
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B. 
[image: image47.wmf]32
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[image: image49.wmf]
C. 
[image: image50.wmf]31
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)
[image: image52.wmf]
D. 
[image: image53.wmf]34
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[image: image55.wmf]
Câu 18.  Số tự nhiên nào dưới đây thỏa mãn 
[image: image56.wmf]2021.(2021)2021
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: 
A. 2022
B. 2019
C. 2018
D. 2020
Câu 19.  Kết quả của phép tính 
[image: image57.wmf]2021.22021.32021.5
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 là:
A. 2021
B. 20210
C. 2021.a
D. 20210a
Câu 20.  Không tính giá trị cụ thể hãy so sánh C=1994567.1994565 và D = 1994566.1996566
A. 
[image: image58.wmf]CD
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image61.wmf]2021.22021.32021.5
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C. CÁC DẠNG TỰ LUẬN
	Dạng 1. Thực hiện phép tính nhân, chia
Phương pháp giải

· Để thực hiện phép tính ta cần lưu ý thứ tự thực hiện phép tính: Nhân chia trước, cộng trừ sau.
· Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân vào làm bài tập.
· Đối với bài toán điền số, ta cần quan sát mối quan hệ giữa các số đã biết và các số chưa biết để thực hiện phép tính, từ đó tìm ra kết quả.


Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image62.wmf]32.4732.53
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b)  
[image: image63.wmf]38.6337.38

+




c) 
[image: image64.wmf]23.3823.4323.19
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d) 
[image: image65.wmf]11.1311.911

++






Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:
a) 
[image: image66.wmf]125:425:4
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b) 
[image: image67.wmf]375:25125:25

-


c) 
[image: image68.wmf]236:364:3
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d) 
[image: image69.wmf]1159:125159:125
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Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image70.wmf]16.24:12


b) 
[image: image71.wmf]270:3:54
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c) 
[image: image72.wmf]1000930:31
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d) 
[image: image73.wmf]26.717.913.2617.11
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Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây

	a
	18
	930
	286
	127

	b
	6
	
	22
	12

	a . b
	
	
	
	

	a : b
	
	31
	
	

	r
	
	
	
	


Bài 5. Tính nhanh
  a)  48+253+52   


 b) 25.8.50.47.125.4.2


 c) 18.72+29.18-18

  d) 23.67+33.83+67.77+17.33       
e) 4.8.14+2.24.16+62.32    

  f) 136.68+16.272
	Dạng 2. Tìm x
Phương pháp giải

· Để tìm số chưa biết trong một đẳng thức, ta cần vận dụng quy tắc và tính chất của phép tính. Thông thường sẽ quy về một trong những dạng toán sau:
· Tìm một số hạng khi biết tổng và các số còn lại;

· Tìm một thừa số khi biết tích và các thừa số còn lại;

· Tìm số bị chia khi biết thương và số chia....;

· Tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ......




Bài 1. Tìm số tự nhiên x, biết:
	a) 
[image: image74.wmf]39.(18)39
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	b) 
[image: image75.wmf](25).570
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	c) 
[image: image76.wmf](34).150
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	d,  
[image: image77.wmf]18.(16)18
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Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết:

	a) 
[image: image78.wmf]36:1812
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	b)
[image: image79.wmf](36):1812
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	c) 
[image: image80.wmf](536):1813

x

-=

 
	d) 
[image: image81.wmf](890).(74)0
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Bài 3. Tìm số tự nhiên x, biết:

	a) 
[image: image82.wmf].31347

x

-=

  
	b)
[image: image83.wmf].5127273
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	c) 
[image: image84.wmf]14010.120
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	d) 
[image: image85.wmf]21412.70
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Bài 4. Tìm số tự nhiên x, biết:
	a) 
[image: image86.wmf](5).3324
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	b)
[image: image87.wmf](4):6510
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	c) 
[image: image88.wmf]200(8.7)121
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	d) 
[image: image89.wmf]6.3.4.105
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Bài 5. Tìm số tự nhiên x, biết:

	a) 
[image: image90.wmf]280:355.54
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	b)
[image: image91.wmf]3.5.40
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	c) 
[image: image92.wmf]250:(24)145120
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	d) 
[image: image93.wmf]268646
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	Dạng 3. Bài toán có lời văn

Phương pháp giải: Giải bài toán có lời văn, ta thường làm theo các bước sau:
· Phân tích đề bài, lập luận để đưa ra phép toán phù hợp;
· Thực hiện phép toán rồi tìm ra kết quả;

· Kết luận




Bài 1. Phân xưởng sản xuất A gồm 25 công nhân, mỗi người làm trong một ngày được 40 sản phẩm. Phân xưởng sản xuất B có số công nhân nhiều hơn xưởng A là 5 người nhưng mỗi người trong một ngày chỉ được 30 sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm cả hai phân xưởng đó làm trược trong một ngày.
Bài 2. Ngày hôm qua thịt lợn được bán đồng giá 60000đ/kg. Hôm nay thịt lơn đã tăng giá lên 5000đ/kg so với hôm qua. Mỗi quán cơm bình dân hôm qua mua 12kg thịt lợn, hôm nay mua 10kg. Hỏi tổng số tiền thịt lợn quán cơm đó phải trả trong 2 ngày hôm qua và hôm nay là bao nhiêu?
Bài 3. Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.
Bài 4. Một phép chia có thương là 19, số chia là 8 và số dư là số lớn nhất có thể. Tìm số bị chia.
Bài 5. Tìm số chia của phép chia có thương bằng 10 và số dư bằng 8, biết tổng của số bị chia, thương và số dư bằng 116.
	Dạng 4. So sánh 
Phương pháp giải

· Để so sánh hai tổng, hai tích hoặc biểu thức kết hợp giữa phép cộng và phép nhân, ta thường quan sát và sử dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để đánh giá, so sánh
· Lưu ý: Với 
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Bài 1. Không thực hiện phép tính, điền dấu >; <; = thích hợp vào ô trống:
a) ) 
[image: image100.wmf]29381347
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[image: image101.wmf]13472983
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b) 
[image: image102.wmf]93.253

        
[image: image103.wmf]243.83


c) 
[image: image104.wmf]3725147.3
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[image: image105.wmf]37253.147
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d) 
[image: image106.wmf]3194125.11
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[image: image107.wmf]312411.123
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Bài 2. So sánh hai tích sau mà không tính giá trị cụ thể
a) 
[image: image108.wmf]2020.2020
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và 
[image: image109.wmf]2019.2021
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b) 
[image: image110.wmf]2019.2021
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và 
[image: image111.wmf]2018.2022
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c) a) 
[image: image112.wmf]35.5318
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[image: image113.wmf]3553.34
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D.  ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	A
	C
	A
	A
	B
	C
	B
	C
	D

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D
	C
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	D
	B


HƯỚNG DẪN

(lưu ý chọn đáp án nào phải bôi vàng đáp án đó và chỉ giải thích vì sao chọn đáp án với các câu ở phần Vận dụng cao)
I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

Câu 1. Tích của một số với 0 bằng : 
A. 0
B. Bằng chính nó
C. 1
D. 2
Câu 2.  Thực hiện phép chia: 
[image: image114.wmf]119:9

 ta được số dư là bao nhiêu:
A. 2
B. 1
C. 0
D. 8
Câu 3.  Cho phép tính 273 : 3, hãy chọn đáp án đúng?

A. 273 là thừa số
B. 273 là số chia
C. 3 là số chia
D. 3 là thương
Câu 4.  Nếu 
[image: image115.wmf].10
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 thì a bằng: 
A. 0
B. 1
C. 2
D. 5
Câu 5.  Với 
[image: image116.wmf]0

a
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thì 
[image: image117.wmf].1

a

 bằng: 
A. a
B. 1
C. 0
D. 10
II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU

Câu 6. Tính nhanh 
[image: image118.wmf]28.1328.3
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 được kết quả là:
A. 28
B. 280
C. 140
D. 336
Câu 7.  Cho phép chia 
[image: image119.wmf]:56

x
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, khi đó thương của phép chia là:
A. x
B. 5
C. 6
D. 30
Câu 8.  Thực hiện phép tính sau và chọn đáp án đúng: 
[image: image120.wmf]37.6565.63
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[image: image121.wmf]
A. 650
B. 6500
C. 560
D. 5600
Câu 9.  Số dư của phép tính sau 
[image: image122.wmf]15789:156

là: 
A. 0
B. 56
C. 33
D. 155
Câu 10.  Tích của phép tính sau: 
[image: image123.wmf]1359.389

 bằng: 
A. 508650
B. 520981
C. 519081
D. 528651
III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG

Câu 11.  Tìm số tự nhiên x, biết: 
[image: image124.wmf](52).160
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A. 0
B. 16
C. 36
D. 52
Câu 12.  Tìm số tự nhiên x, biết: 
[image: image125.wmf]27(18)27
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A. 17
B. 18
C. 19
D. 27
Câu 13.  Thực hiện phép tính 
[image: image126.wmf](78.4678.13):59
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 ta được kết quả:
A. 59
B. 69
C. 78
D. 46
Câu 14.  Kết quả của phép tính 
[image: image127.wmf]13.100100.35100.29
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là:
A. 2900
B. 1900
C. 3900
D. 3500
Câu 15.  Tính vận tốc của một ô tô biết rằng trong 6 giờ ô tô đi được 324km
A. 48
B. 51
C. 54
D. 57
IV. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO

Câu 16.  Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 5 là?
A. 
[image: image128.wmf]53
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[image: image129.wmf]kN
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[image: image130.wmf]
B. 
[image: image131.wmf]51
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[image: image132.wmf]kN
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[image: image133.wmf]
C. 
[image: image134.wmf]CD
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[image: image135.wmf]kN
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)
[image: image136.wmf]
D. 
[image: image137.wmf]5
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[image: image138.wmf]kN
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)
[image: image139.wmf]
Hướng dẫn:

Gọi số tự nhiên chia hết cho 5 là a (
[image: image140.wmf]a

Î

¥

) và thương là k (
[image: image141.wmf]kN

Î

)
Ta có 
[image: image142.wmf]:5
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(dư 0) -> 
[image: image143.wmf]5
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Vậy dạng tổng quả của số tự nhiên chia hết cho 5 là: 
[image: image144.wmf]5
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[image: image145.wmf]kN
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)
[image: image146.wmf]
Câu 17.  Dạng tổng quát của số tự nhiên chia cho 3 dư 2 là?
A. 3k (
[image: image147.wmf]kN
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)
B. 
[image: image148.wmf]32
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[image: image149.wmf]kN
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[image: image150.wmf]
C. 
[image: image151.wmf]31
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[image: image152.wmf]kN
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)
[image: image153.wmf]
D. 
[image: image154.wmf]34
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[image: image155.wmf]kN

Î

)
[image: image156.wmf]
Hướng dẫn:

Gọi số tự nhiên chia hết cho 3 là a (
[image: image157.wmf]a
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¥

) và thương là k (
[image: image158.wmf]kN

Î

), số dư là 2
Ta có 
[image: image159.wmf]:32
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(dư 0) -> 
[image: image160.wmf]32
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Vậy dạng tổng quả của số tự nhiên chia hết cho 3 dư 2 là: 
[image: image161.wmf]32
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+
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[image: image162.wmf]kN

Î

)
[image: image163.wmf]
Câu 18.  Số tự nhiên nào dưới đây thỏa mãn 
[image: image164.wmf]2021.(2021)2021

x

-=

: 
A. 2022
B. 2019
C. 2018
D. 2020

Hướng dẫn

                  
[image: image165.wmf]2021.(2021)2021

x

-=


                        
[image: image166.wmf]
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[image: image168.wmf]20211
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[image: image169.wmf]12021
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[image: image170.wmf]2022
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Câu 19.  Kết quả của phép tính 
[image: image171.wmf]2021.22021.32021.5

aaa

++

 là:
A. 2021
B. 20210
C. 2021.a
D. 20210a
Hướng dẫn

    
[image: image172.wmf]2021.22021.32021.5
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= 
[image: image173.wmf]2021.(235)

aaa

++


= 2021.10a

Câu 20.  Không tính giá trị cụ thể hãy so sánh C=1994567.1994565 và D = 1994566.1994566
A. 
[image: image174.wmf]CD

>


B. 
[image: image175.wmf]CD

<


C. 
[image: image176.wmf]CD

=


D. 
[image: image177.wmf]2021.22021.32021.5

aaa

++


Hướng dẫn

C = 
[image: image178.wmf]1994567.1994565


   = 
[image: image179.wmf](19945661).1994565

+


   = 
[image: image180.wmf]1994566.19945651994565

+

 (1)

D = 
[image: image181.wmf]1994566.1994566


    = 
[image: image182.wmf]1994566.(19945651)

+


    = 
[image: image183.wmf]1994566.19945651994566

+

(2)

Từ (1) và (2) ta có 
[image: image184.wmf]1994566.19945651994566.1994565

=


                               
[image: image185.wmf]19945661994565

>


Do vậy: 
[image: image186.wmf]CD
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E. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TỰ LUẬN

	Dạng 1. Thực hiện phép tính nhân, chia

Phương pháp giải

· Để thực hiện phép tính ta cần lưu ý thứ tự thực hiện phép tính: Nhân chia trước, cộng trừ sau.

· Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân vào làm bài tập.
· Đối với bài toán điền số, ta cần quan sát mối quan hệ giữa các số đã biết và các số chưa biết để thực hiện phép tính, từ đó tìm ra kết quả.


Bài 1. Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) 32.47+ 32.53             



b) 38.63 + 37.38          


c)  23.38+23.43+23.19    

d) 11.13 + 11.9 +11


Lời giải
	a)    32.47+ 32.53

    
[image: image187.wmf]32.(4753)
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	b)   38.63 + 37.38       

   
[image: image188.wmf]38.(6337)
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	c)    23.38+23.43+23.19    

    
[image: image189.wmf]23.(384319)

23.100

2300
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=


	d)   11.13 + 11.9 +11


   
[image: image190.wmf]11.(13191)

11.33

363
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=
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Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image191.wmf]125:425:4

-




b) 
[image: image192.wmf]375:25125:25

-


c) 
[image: image193.wmf]236:364:3

+




d) 
[image: image194.wmf]1159:125159:125

-


Lời giải 
	a) 
[image: image195.wmf]125:425:4

-

   

  
[image: image196.wmf](12525):4

100:4

25
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=



	b)  
[image: image197.wmf]375:25125:25

-


 
[image: image198.wmf](375125):25

250:25

10
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=

=



	c) 
[image: image199.wmf]236:364:3

+



[image: image200.wmf](23664):3

300:3

100

=+

=

=


	d) 
[image: image201.wmf]1159:125159:125

-


 
[image: image202.wmf](1159159):125

1000:125

8
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=

=




Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image203.wmf]16.24:12


b) 
[image: image204.wmf]270:3:54

-


c) 
[image: image205.wmf]1000930:31

-


d) 
[image: image206.wmf]26.717.913.2617.11

-+-


Lời giải
	a)  
[image: image207.wmf]16.24:12


   = 
[image: image208.wmf]384:12


   = 
[image: image209.wmf]32


	b)  
[image: image210.wmf]270:3:54

-


  = 
[image: image211.wmf]90:54

-


  = 
[image: image212.wmf]184

-

 

  = 
[image: image213.wmf]14



	c) 
[image: image214.wmf]1000930:31

-


 
[image: image215.wmf]1000930:31
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	d) 
[image: image216.wmf]26.717.913.2617.11
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[image: image217.wmf]26.(713)17.(911)
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Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây:
	a
	18
	930
	286
	

	b
	6
	
	22
	12

	a . b
	
	
	
	1524

	a : b
	
	31
	
	

	r
	
	
	
	


Lời giải
	a
	19
	930
	286
	127

	b
	6
	30
	22
	12

	a . b
	114
	27900
	6292
	1524

	a : b
	3
	31
	13
	10

	r
	1
	0
	0
	7


Bài 5. Tính nhanh

a)  25.8.50.47.125.4.2



 
b) 23.67+33.83+67.77+17.33       
 

c) 4.8.14+2.24.16+62.32    

 

d) 136.68+16.272
Lời giải
	a) 
[image: image218.wmf]25.8.50.47.125.4.2



[image: image219.wmf](25.4).(50.2).(125.8).47

100.100.1000.47
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	b) 
[image: image220.wmf]23.6733.8367.7717.33
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[image: image221.wmf]67.(2377)33.(8317)
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=



	c) 
[image: image222.wmf]4.8.142.24.1662.32
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[image: image223.wmf]32.1432.2462.32

32.(142462)
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=


	d) 
[image: image224.wmf]136.6816.272

+


  
[image: image225.wmf]136.6816.2.136

136.(6832)

136.100

13600

=+

=+

=

=




	Dạng 2. Tìm số chưa biết trong một đẳng thức

Phương pháp giải

· Để tìm số chưa biết trong một đẳng thức, ta cần vận dụng quy tắc và tính chất của phép tính. Thông thường sẽ quy về một trong những dạng toán sau:

· Tìm một số hạng khi biết tổng và các số còn lại;

· Tìm một thừa số khi biết tích và các thừa số còn lại;

· Tìm số bị chia khi biết thương và số chia....;
· Tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ......


Bài 1. Tìm số tự nhiên x, biết:

	a) 
[image: image226.wmf](34).150

x

-=

  
	b) 
[image: image227.wmf](25).570

x

-=



	c) 
[image: image228.wmf]39.(18)39

x

-=


	d,  
[image: image229.wmf]18.(15)18

x

-=




Lời giải

	a) 
[image: image230.wmf](34).150

x

-=


            
[image: image231.wmf]340

x

-=


                   
[image: image232.wmf]34

x

=


       Vậy 
[image: image233.wmf]34

x

=


	b) 
[image: image234.wmf](25).570

x

-=


            
[image: image235.wmf]250

x

-=


                   
[image: image236.wmf]25

x

=


       Vậy 
[image: image237.wmf]25

x

=



	c) 
[image: image238.wmf]39.(18)39

x

-=


            
[image: image239.wmf]1839:39

x

-=


            
[image: image240.wmf]181

x

-=


                   
[image: image241.wmf]181

x

=-


                   
[image: image242.wmf]17

x

=


       Vậy 
[image: image243.wmf]17

x

=


	d,  
[image: image244.wmf]18.(15)18

x

-=


             
[image: image245.wmf]1518:18

x

-=


             
[image: image246.wmf]151

x

-=


                    
[image: image247.wmf]115

x

=+


                    
[image: image248.wmf]16

x

=


      Vậy 
[image: image249.wmf]16

x

=




Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết:

	a) 
[image: image250.wmf]36:1812

x

-=

  
	b)
[image: image251.wmf](36):1812

x

-=

 

	c) 
[image: image252.wmf](536):1813

x

-=

 
	d) 
[image: image253.wmf](890).(74)0

xx

--=

 


Lời giải

	a) 
[image: image254.wmf]36:1812

x

-=

  

	
	            
[image: image255.wmf]212

x

-=

  

            
[image: image256.wmf]122

x
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[image: image257.wmf]14

x

=

  

Vậy  
[image: image258.wmf]14

x

=

  

	

	
	b)
[image: image259.wmf](36):1812

x

-=

 

            
[image: image260.wmf]3612.18

x

-=


            
[image: image261.wmf]36216

x

-=


                   
[image: image262.wmf]21636

x

=+


                   
[image: image263.wmf]252

x

=


Vậy 
[image: image264.wmf]252

x

=



	c) 
[image: image265.wmf](536):1813

x

-=


             
[image: image266.wmf]53613.18

x

-=


             
[image: image267.wmf]536234

x

-=


                     
[image: image268.wmf]523436

x
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[image: image269.wmf]5270

x

=


                       
[image: image270.wmf]270:5

x

=


                       
[image: image271.wmf]54

x

=


            Vậy 
[image: image272.wmf]54

x

=


	d) 
[image: image273.wmf](890).(74)0

xx
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[image: image274.wmf]8900
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Vậy 
[image: image276.wmf]{
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Bài 3. Tìm số tự nhiên x, biết:

	a) 
[image: image277.wmf].31347

x

-=

  
	b)
[image: image278.wmf].5127273

x

-=

 

	c) 
[image: image279.wmf]14010.120

x

-=

 
	d) 
[image: image280.wmf]21412.70

x

-=

 


Lời giải
	a) 
[image: image281.wmf].31347

x

-=

  

     
[image: image282.wmf].34713
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20
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x

x

x
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=


   Vậy x = 20
	b)
[image: image283.wmf].5127273

x

-=


       
[image: image284.wmf].5273127

.5400
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=


     Vậy x = 80

	c) 
[image: image285.wmf]14010.120

x

-=


       
[image: image286.wmf]10.140120

10.20

20:10

2
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x
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x
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=

=


   Vậy x = 2
	d) 
[image: image287.wmf]21412.70

x

-=


     
[image: image288.wmf]12.21470

12.144

144:12

12

x

x

x

x

=-

=

=

=


     Vậy x = 12


Bài 4. Tìm số tự nhiên x, biết:

	a) 
[image: image289.wmf](5).3324

x

-+=

  
	b)
[image: image290.wmf](4):6510

x

--=

 

	c) 
[image: image291.wmf]200(8.7)121

x

-+=

 
	d) 
[image: image292.wmf]6.3.4.105

xxx

+-=

 


Lời giải
	a) 
[image: image293.wmf](5).3324

x

-+=

 
          
[image: image294.wmf](5).3243

x

-=-


          
[image: image295.wmf](5).321

x

-=


                
[image: image296.wmf]521:3

x

-=


                
[image: image297.wmf]57

x

-=


                     
[image: image298.wmf]75

x

=+


                     
[image: image299.wmf]12

x

=


       Vậy 
[image: image300.wmf]12

x

=


	b)
[image: image301.wmf](4):6510

x

--=



[image: image302.wmf](4):6105

(4):615

415.6

490

904

94

x

x

x

x

x

x

-=+

-=

-=

-=

=+

=


Vậy 
[image: image303.wmf]94

x

=



	c) 
[image: image304.wmf]200(8.7)121

x

-+=


     
[image: image305.wmf]8.7200121

8.779

8.797

8.72

72:8

9

x

x

x

x

x

x

+=-
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=

=

=


Vậy 
[image: image306.wmf]9

x

=


	d) 
[image: image307.wmf]6.3.4.105

xxx
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[image: image308.wmf]6.3.4.105
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=


   Vậy 
[image: image309.wmf]21

x
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Bài 5. Tìm số tự nhiên x, biết:

	a) 
[image: image310.wmf]280:355.54

x

-=


	b)
[image: image311.wmf]3.5.40

xx

+=

 

	c) 
[image: image312.wmf]250:(24)145120

x

-=-


	d) 
[image: image313.wmf]268646

xx

+=+




Lời giải
	a) 
[image: image314.wmf]280:355.54

x

-=



[image: image315.wmf]8270

2708
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x

x

x

-=
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=


Vậy 
[image: image316.wmf]278

x

=


	b)
[image: image317.wmf]3.5.40

xx

+=



[image: image318.wmf](35).40

8.40

40:8

5

x

x

x

x
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=

=

=


Vậy 
[image: image319.wmf]5

x

=



	c) 
[image: image320.wmf]250:(24)145120

x

-=-



[image: image321.wmf]250:(2.4)25

2.4250:25

2.410

2.104

2.14

14:2

7
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x

x

x

x

x

x
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-=
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=
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=


Vậy 
[image: image322.wmf]7

x

=


	d) 
[image: image323.wmf]268646

xx
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[image: image324.wmf]864626
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Vậy 
[image: image325.wmf]10

x

=





	Dạng 3. Bài toán có lời văn

Phương pháp giải: Giải bài toán có lời văn, ta thường làm theo các bước sau:

· Phân tích đề bài, lập luận để đưa ra phép toán phù hợp;

· Thực hiện phép toán rồi tìm ra kết quả;
· Kết luận


Bài 1. Phân xưởng sản xuất A gồm 25 công nhân, mỗi người làm trong một ngày được 40 sản phẩm. Phân xưởng sản xuất B có số công nhân nhiều hơn xưởng A là 5 người nhưng mỗi người trong một ngày chỉ được 30 sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm cả hai phân xưởng đó làm trược trong một ngày.

Lời giải


Tổng số số sản phẩm cả hai phân xưởng đó làm trược trong một ngày là:


[image: image326.wmf]                         
[image: image327.wmf]40.2530.(255)1900

++=

(sản phẩm)

Bài 2. Ngày hôm qua thịt lợn được bán đồng giá 60000đ/kg. Hôm nay thịt lơn đã tăng giá lên 5000đ/kg so với hôm qua. Mỗi quán cơm bình dân hôm qua mua 12kg thịt lợn, hôm nay mua 10kg. Hỏi tổng số tiền thịt lợn quán cơm đó phải trả trong 2 ngày hôm qua và hôm nay là bao nhiêu?
Lời giải


Tổng số tiền thịt lợn quán cơm đó phải trả trong 2 ngày là:

          
[image: image328.wmf]12.6000010.(600005000)1370000

++=

(đồng)

Bài 3. Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.
Lời giải

- Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là: 102
- Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987

- Tổng của chúng: 102+987 = 1089

Bài 4. Một phép chia có thương là 19, số chia là 8 và số dư là số lớn nhất có thể. Tìm số bị chia.
Lời giải

- Thương là 19, số chia là 8, số dư là 7
- Số bị chia là: 19.8 + 7 = 159

Bài 5. Tìm số chia của phép chia có thương bằng 10 và số dư bằng 8, biết tổng của số bị chia, thương và số dư bằng 116.
Lời giải


Số bị chia là: 116 -10 - 8 = 98

Số chia là: (98 - 8) : 10 = 9

Bài 6. Tìm số bị chia của phép chia có thương bằng 5, số dư bằng 9, biết tổng của số chia, thương và số dư bằng 24.
Lời giải


Số chia là: 24 - 5 – 9 = 10 


Số bị chia là: 10.5 + 9 = 59

Bài 7. Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số mà khi chia cho 75 có thương và số dư bằng nhau
Lời giải

- Gọi số cần tìm là a, thương là q (bằng số dư)
- Theo bài ra, ta có: a = 75.q + q = 76q
- Vì a < 1000 nên 
[image: image329.wmf]
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Vậy số có ba chữ số lớn nhất cần tìm là: 76.13 = 988
Bài 8. Nhà Hoa đem bán lợn cho thương lái. Trung bình cộng cân nặng của 4 con lợn đem bán là 62kg. Biết tiền 1 kg lợn bán tại chuồng là 40000 đồng/kg. Tính số tiền nhà Hoa thu được khi bán 4 con lợn này.
Lời giải

Số tiền nhà Hoa thu được khi bán 4 con lợn là:




[image: image331.wmf]62.4.400009920000

=

 (đồng)

	Dạng 4. So sánh 

Phương pháp giải

· Để so sánh hai tổng, hai tích hoặc biểu thức kết hợp giữa phép cộng và phép nhân, ta thường quan sát và sử dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để đánh giá, so sánh

· Lưu ý: Với 
[image: image332.wmf],,;
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[image: image333.wmf]acbc

+>+


            Với 
[image: image334.wmf]*
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[image: image335.wmf]..
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            Với 
[image: image336.wmf],,,;;
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Bài 1. Không thực hiện phép tính, điền dấu >; <; = thích hợp vào ô trống:

a) a) 
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b) 
[image: image340.wmf]93.253
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c) 
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d) 
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Lời giải
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Bài 2. So sánh hai tích sau mà không tính giá trị cụ thể

a) 
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b) 
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Từ (1) và (2) ta có 
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Do vậy: 
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